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	THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU: XA NGẮM THÁC NÚI LƯ
                                                - Lí Bạch-


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS nhận biết được bố cục, niêm, luật bằng trắc của thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật thể hiện trong bài thơ. Nhận biết và phân tích được một số biện pháp nghệ thuật trong bài thơ như tả thực, cường điệu, phóng đại, tượng trưng, tả cảnh ngụ tình, ...
- HS nhận biết và phân tích được vẻ đẹp kì vĩ, tráng lệ của thiên nhiên với núi Hương Lô và dòng thác núi Lư.
- HS cảm nhận được những cảm xúc mạnh mẽ của nhà thơ trước thiên nhiên. Từ đó cảm nhận được tư thế của con người trước thiên nhiên, tình yêu thiên nhiên và tâm hồn phóng khoáng, sự gắn bó với thiên nhiên của nhà thơ.
2. Năng lực 
- Tự chủ và tự học: Tự quyết định cách giải quyết vấn đề học tập, tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải quyết vấn đề học tập của bạn thân và các bạn.
- Giao tiếp và hợp tác: Tăng cường khả năng đọc thể loại thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật, trình bày, diễn đạt ý kiến, ý tưởng trước lớp, tổ nhóm học tập, tương tác tích cực với các bạn trong tổ nhóm khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
3. Phẩm chất
- Giúp HS biết yêu thiên nhiên, trân trọng cảm xúc tự do, phóng khoáng, lãng mạn của con người.
- Quyền sống hòa hợp thiên nhiên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Thiết bị dạy học
 - Máy tính, máy chiếu đa năng (Ti vi) 
2. Học liệu:
- SGK, tài liệu tham khảo
- Tư liệu: Tranh ảnh và phim: GV sử dụng tranh, ảnh, tranh, video liên quan.
- Phiếu học tập: HS chuẩn bị các phiếu học tập ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập.
b. Tổ chức thực hiện:
* Cách 1: GV tổ chức trò chơi Mảnh ghép bí mật 
[image: ]
- Sau mỗi mảnh ghép là một bức tranh, khi trả lời một câu hỏi thì mảnh ghép được lật mở. Sau 4 mảnh ghép là bức tranh vẽ Lý Bạch của họa sĩ Trung Quốc Phó Bão Thạch.
[image: C:\Users\Admin\Desktop\huong-dan-tu-hoc-trang-53-1a.png]
- GV nêu câu hỏi:      
Câu 1: 
Thơ Đường là thể thơ có nguồn gốc từ quốc gia nào?
Đáp án: Trung Quốc
Câu 2: Em hãy kể tên ba nhà thơ tiêu biểu thời Đường ở Trung Quốc.
Đáp án: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, ...
Câu 3: Trong số các nhà thơ đó, ai được gọi là “tiên thơ”?
Đáp án: Lý Bạch
Câu 4: “Xa ngắm thác núi Lư” là bài thơ viết về đề tài gì?
Đáp án: Đề tài: Thiên nhiên
           
GV dẫn dắt vào bài: Đã bao giờ các em tự hỏi, thơ Đường luật vì sao trở thành một thể thơ nổi tiếng và có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với văn chương nước ta không? Bởi, ngay trong chính thời Đường, ở Trung Quốc đã có những bậc thiên tài thơ ca như Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Vương Bột, ... với khoảng 49 000 bài thơ. Trong đó, chúng ta không thể không nhắc đến Lý Bạch. Ông là một trong những nhà thơ lớn nhất thế giới. Thơ và con người Lý Bạch là biểu tượng cho cảm xúc lãng mạn, tự do, phóng khoáng của con người và bất tử cùng thời gian. “Xa ngắm thác núi Lư” là một minh chứng sống động cho điều đó. Chúng ta cùng thực hành đọc hiểu bài thơ!
HOẠT ĐỘNG  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
2.1. Đọc- Tìm hiểu chung
a. Mục tiêu: 
Giúp HS đọc, tìm hiểu từ khó và tìm hiểu chung về tác giả Lý Bạch và một số đặc điểm nổi bật của bài thơ “Xa ngắm thác núi Lư” (xuất xứ, thể loại, bố cục,...)
b. Nội dung hoạt động: Vận dụng kĩ năng đọc, thu thập thông tin trình bày nội dung đã chuẩn bị về văn bản để thực hiện mục tiêu đề ra.
c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân tìm hiểu khái quát về thể loại, tác giả và văn bản.
d. Tổ chức thực hiện:
	BẢNG KIỂM KĨ NĂNG HOẠT ĐỘNG PHỎNG VẤN
(Tìm hiểu về tác giả văn học)


	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	Nội dung: thông tin về tác giả tương đối đầy đủ, chính xác.
	
	

	Thái độ: tự tin
	
	

	Giọng nói: nói to, rõ ràng, truyền cảm
	
	

	Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ (Điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt…phù hợp): nhìn vào người nghe, điệu bộ tự tin, cử chỉ sinh động phù hợp.
	
	



	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	NV1: Đọc văn bản.
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Phần đọc: GV hướng dẫn HS cách đọc văn bản: giọng đọc và đọc mẫu. Yêu cầu HS đọc cả 2 phần (phiên âm, dịch thơ)
+ Nhận xét về cách đọc của bạn? Nên đọc bằng giọng đọc như thế nào cho phù hợp?
+ Gọi một HS đọc phần dịch nghĩa, 2 HS đọc phần dịch thơ. 
+ So sánh giữa hai phần dịch nghĩa và dịch thơ, hãy chỉ ra những sáng tạo, hay hạn chế của bản dịch thơ?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc.
- Gv đọc mẫu.
- GV điều chỉnh cách đọc cho HS.
- Trao đổi với bạn về phần phiên âm và dịch nghĩa để thấy được ưu điểm và hạn chế của bản dịch thơ.
Bước 3. Nhận xét sản phẩm, bổ sung
CH: Tại sao em cần đọc bài thơ như vậy?
- HS báo cáo kết quả;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4. Đánh giá, kết luận
- GV và HS cùng đánh giá việc đọc văn bản, tìm hiểu nghĩa của từ Hán Việt, biết so sánh phiên âm với dịch thơ.
- GV nhận xét, chuẩn hoá kiến thức về tác phẩm.
	I. ĐỌC- TÌM HIỂU CHUNG
1. Đọc văn bản

	- Đọc: Đọc diễn cảm hoàn chỉnh bài thơ, chú ý:
+ Ngắt nhịp: 4/3 ở hầu hết các dòng thơ; 
+ Giọng điệu: hào hùng, ngợi ca, âm vang tự hào.

	Phiên âm:
Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên,
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.
Phi lưu trực há tam thiên xích,
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.
Dịch thơ:
Nắng rọi Hương Lô khói tía bay,
Xa trông dòng thác trước sông này.
Nước bay thẳng xuống ba ngàn thước,
Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây.




So sánh bản dịch thơ và phiên âm:
+ Câu 1: bản dịch dùng từ “bay” thay cho từ  “sinh” (sinh ra, tạo ra) là chưa phù hợp. Từ “bay” tả sự chuyển động của khói tía; từ “sinh” vừa chỉ nguồn gốc, và sự chuyển động của khói tía.
+ Câu 2: bản dịch bỏ mất từ “quải” (treo) ý chỉ nhìn xa dòng thác được treo trên dòng sông phía trước.
+ Câu 4: bản dịch bỏ mất  hai chữ “cửu” (chín)

	NV2: Tìm hiểu về tác giả Lý Bạch và bài thơ “Xa ngắm thác núi Lư”
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Gv yêu cầu HS chuẩn bị ở nhà những thông tin chính về nhà thơ Lý Bạch và bài thơ (thể thơ, chủ thể trữ tình) theo phương pháp học tập dự án. HS chuẩn bị thông tin để giới thiệu trước lớp (kếp hợp với kĩ thuật đóng vai; sử dụng các kĩ năng trình chiếu thông tin đã chuẩn bị)
Thời gian thảo luận cặp: 03 phút.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
+ Học sinh trả lời cá nhân hoặc theo từng cặp (2 HS luân phiên trình bày thông tin về tác giả, tác phẩm).
+ Giáo viên khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- GV gọi HS trả lời.
 - Các HS khác lắng nghe, bổ sung, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
GV nhận xét đánh giá kết quả HS, chuẩn hóa kiến thức qua trình chiếu slide.

	2. Tìm hiểu chung về văn bản
a. Tác giả Lý Bạch
* Cuộc đời
- Lý Bạch (701 - 762), tự Thái Bạch, hiệu Thanh Liên cư sĩ, quê ở Cam Túc, lớn lên ở đất Tứ Xuyên, Trung Quốc, là một trong những nhà thơ theo chủ nghĩa lãng mạn nổi tiếng nhất thời Đường, được mệnh danh là “tiên thơ”.
- Con người: Lý Bạch thích giao du với bạn bè, thích thưởng ngoạn phong cảnh. Ông cũng là một con người tích cực nhập thế, ôm ấp nhiều hoài bão lớn về chính trị song luôn gặp nhiều khó khăn. 
* Sự nghiệp sáng tác
- Đề tài chính: chiến tranh, tình yêu, thiên nhiên, tiễn biệt. Âm hưởng chung trong thơ Lí Bạch là lạc quan yêu đời hào phóng, trong thơ của ông có nhiều sự sáng tạo trong tứ thơ và ngôn từ.
- Tác phẩm nổi tiếng: “Vọng Lư Sơn bộc bố”, “Hành lộ nan”, “Tĩnh dạ tư”,”Tảo phát Bạch Đế thành”… 
 b. Tác phẩm
- Thể loại: thất ngôn tứ tuyệt.
- Chủ thể trữ tình: chính là tác giả Lý Bạch, đối tượng để tác giả bộc lộ cảm xúc là thác núi Lư.



2. Đọc- hiểu văn bản.
a. Mục tiêu: 
Giúp học sinh nhận biết và hiểu được những đặc điểm hình thức, giá trị nội dung và nghệ thuật văn bản:
- Nhận biết các đặc điểm hình thức về thể loại thơ Đường luật thể thất ngôn tứ tuyệt qua bài thơ.
- Nhận biết và phân tích được một số biện pháp nghệ thuật trong bài thơ như tả thực, cường điệu, phóng đại, tượng trưng, tả cảnh ngụ tình, ...
- HS nhận biết và phân tích được vẻ đẹp kì vĩ, tráng lệ của thiên nhiên với núi Hương Lô và dòng thác núi Lư.
- HS cảm nhận được những cảm xúc mạnh mẽ của nhà thơ trước thiên nhiên. Từ đó cảm nhận được tư thế của con người trước thiên nhiên, tình yêu thiên nhiên và tâm hồn phóng khoáng, sự gắn bó với thiên nhiên của nhà thơ.
b. Tổ chức thực hiện:
	Phiếu HT số 01: Tìm hiểu đặc điểm hình thức của bài thơ 
“Xa ngắm thác núi Lư” của Lý Bạch

	1. Xác định đặc điểm thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật thể hiện trong bài "Xa ngắm thác núi Lư”.
	...............................................................


	2. Có thể chia bài thơ "Xa ngắm thác núi Lư” thành hai phần: câu đầu và ba câu cuối không?Hãy cho biết nội dung của mỗi phần?
	...............................................................
.........................................................

	3. Nêu ý nghĩa nhan đề của bài thơ.
	................................................................



	 Phiếu học tập số 02. Tìm hiểu câu thơ thứ nhất
Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên
(Mặt trời chiếu núi Hương Lô sinh ra làn khói tía)
Nắng rọi Hương Lô khói tía bay

	Hãy giới thiệu về ngọn núi Hương Lô. 
	.....................
....................

	Sự hòa quyện giữa cảnh vật như thế nào?Trong bản dịch đã dịch thiếu từ gì? Điều này ảnh hưởng như thế nào tới ý nghĩa của câu thơ thứ nhất?
	.......................
.......................

	Bức tranh về núi Hương Lô hiện lên trong trí tưởng tượng của em như thế nào?
	........................
........................



	Phiếu học tập số 03. Tìm hiểu ba câu thơ sau


	Từ vị trí phía xa, hình ảnh dòng thác được khắc họa qua từ ngữ nào? Hình ảnh dòng thác hiện lên như thế nào?  
	.....................
....................

	Chỉ ra và phân tích những nghệ thuật đặc sắc được nhà thơ sử dụng khi miêu tả hình ảnh thác nước
	.......................
.......................

	Em thích nhất hình ảnh nào trong ba câu thơ cuối, tại sao?
	........................



	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	NV1: Tìm hiểu về đặc điểm thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật trong bài thơ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV cho HS đọc VB, hỏi HS, yêu cầu HS hoạt động theo cặp đôi:
- GV:
GV chiếu phiếu HT số 01- HS đọc, xác định các yêu cầu của việc tìm hiểu đặc điểm của bài thơ.
- HS thảo luận nhóm theo cặp, thời gian 4 phút 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận 
- HS báo cáo kết quả;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức.

	II. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN
1. Đặc điểm thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật trong bài thơ
- Đặc điểm hình thức:
+ Về luật bằng trắc: Bài thơ luật trắc. (Do chữ thứ 2 của câu thứ nhất “chiếu” thanh trắc).
+ Về niêm: Chữ thứ 2 câu 2 và 3 (khan- lưu); 1 và 4 (chiếu- thị) cùng thanh.
+ Vần và nhịp: Bài thơ gieo vần “yêu/iên” ở các chữ cuối của các câu 1,2,4 (yên- xuyên- thiên). Chủ yếu ngắt nhịp 4/3,… 
- Bố cục: Có thể chia bài thơ thành hai phần: câu đầu và ba câu cuối.
+ Câu đầu: Miêu tả cảnh vật đỉnh núi Hương Lô (hình ảnh được miêu tả trong câu thơ này đã tạo nền cho việc tập trung miêu tả thác nước ở 3 câu sau.)
+ Ba câu sau: Những vẻ đẹp khác nhau của thác nước qua điểm nhìn độc đáo của nhà thơ. 
- Nhan đề: “Vọng Lư sơn bộc bố”: 
+ Vọng: trông từ xa.
+ Lư Sơn: Tên ngọn núi, là một dãy núi nằm ở phía bắc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, gần hồ Bà Dương. Đây là một trong những ngọn núi nổi tiếng nhất Trung Quốc.
· >Xa ngắm thác núi Lư - Nhan đề gợi ra điểm nhìn và đối tượng ngắm nhìn của thi nhân.

	NV2: Tìm hiểu về vẻ đẹp của thiên nhiên và con người trong bài thơ
* Tìm hiểu về điểm nhìn của tác giả trong bài thơ
HÌNH THỨC CẶP ĐÔI
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv cho HS đọc VB, hỏi HS, yêu cầu HS hoạt động theo cặp đôi:
- GV:
CH: Xác định vị trí đứng ngắm thác nước của Lý Bạch và cho biết lợi thế của việc chọn điểm nhìn đó để quan sát và miêu tả cảnh vật.
- HS thảo luận nhóm theo cặp, thời gian 3 phút 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: hực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận
- HS báo cáo kết quả;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức.
* Tìm hiểu câu thơ thứ nhất
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
HOẠT ĐỘNG NHÓM NHỎ (BÀN)
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm: thực hiện phiếu HT số 02
 (GV chiếu phiếu lên, yêu cầu HS đọc để xác định yêu cầu)
Hãy tìm hiểu câu thơ thứ nhất bằng các gợi ý trong phiếu 02.
Bước 2: Các nhóm thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu thành viên từng nhóm cùng chia sẻ kết quả thảo luận của mình với nhóm. Sau đó, đại diện nhóm đứng lên báo cáo trình bày. 
- Đại diện 1 nhóm đứng lên trình bày.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét  bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
 Bước 4. Đánh giá, kết luận
- Nhận xét kết quả hoạt động cho từng nhóm và  chỉ ra những điểm còn hạn chế trong hoạt động nhóm.
GV chốt lại kiến thức: Vậy trong phong nền của thiên nhiên hùng vĩ của núi Hương Lô, vẻ đẹp của thác nước được nhà thơ khắc họa như thế nào?
* Tìm hiểu ba câu thơ sau
Bước 1: GV giao nhiệm vụ
Thảo luận nhóm nhỏ theo bàn, hoàn thành phiếu học tập 03 (phiếu A0) trong thời gian 5 phút:
HS đọc bài thơ. 
Vẻ đẹp của thác nước được tác giả miêu tả như thế nào? Phân tích để thấy được vẻ đẹp đó trong ba câu thơ sau.
GV chiếu phiếu học tập số 03, HS đọc, xác định yêu cầu cần thảo luận. Lớp thảo luận.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS thực hiện nhiệm vụ thảo luận nhóm nhỏ theo bàn. Câu hỏi tháo gỡ kk:
 - Từ “quải” trong phiên âm gợi lên vẻ đẹp của thác nước như thế nào? 
- Cụm từ “ba nghìn thước” là con số cụ thể hay ước tính? Con số đó nói lên điều gì?
- Hình ảnh thác nước ở câu thơ cuối được tác giả liên tưởng độc đáo như thế nào?
- GV quan sát, hướng dẫn học sinh thảo luận, ghi chép kết quả.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
-  Các nhóm treo sản phẩm thảo luận của mình lên bảng phụ.
- GV gọi đại diện nhóm 1 báo cáo..
- HS trong lớp thảo luận, nhận xét, bổ sung.
- GV lắng nghe, quan sát, hướng dẫn.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV nhận xét và chuẩn kiến thức.

	2. Vẻ đẹp của thiên nhiên và con người trong bài thơ
a. Bức tranh thiên nhiên
a1. Điểm nhìn
- Vị trí đứng ngắm thác nước của Lý Bạch: đứng từ xa:
+ “vọng” (ở nhan đề) trông từ xa 
+ “dao”: xa (ở câu thơ thứ hai)
- Lợi thế của điểm nhìn từ xa
+ Bao quát thác nước giữa thiên nhiên và vũ trụ bao la. Khắc họa được một bức tranh rộng lớn, kết nối trời, núi, dòng thác, dòng sông, mặt đất và con người.
+ Gợi liên tưởng đến tâm thế của người ngắm cảnh.











a2. Cảnh vật đỉnh núi Hương Lô - câu đầu
     Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên 
 (Mặt trời chiếu núi Hương Lô sinh ra làn khói tía)
     Nắng rọi Hương Lô khói tía bay
- Hương Lô: tên ngọn núi cao ở phía tây bắc của dãy Lư Sơn. Đứng xa trông như cái lò hương, mây khói bao phủ ngọn núi trông như khói hương.
- Sự hòa quyện của cảnh vật làm nên màu sắc lung linh, huyền ảo: mặt trời lên ánh mặt trời kết hợp với hơi nước bốc lên từ đỉnh núi đã tạo nên làn khói tía với màu sắc rực rỡ như cầu vồng núi liền bầu trời và mặt đất. Cảnh sắc thật là huyền ảo.
- Bản dịch đã làm mất từ sinh, không lột  tả được hết ý nghĩa như trong nguyên tác.
=> Câu thơ đã gợi phông nền cho bức tranh toàn cảnh thác nước. Câu đầu nhà thơ miêu tả ngọn núi Hương Lô thật đẹp, thiên nhiên kì vĩ, huyền ảo sắc màu.














a3. Vẻ đẹp của dòng thác núi Lư- ba câu sau
         Dao khan bộc bố quải tiền xuyên
         Phi lưu trực há tam thiên xích 
         Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên
(Xa nhìn dòng thác treo trên dòng sông phía trước 
Thác chảy như bay đổ thẳng xuống từ ba ngàn thước
Ngỡ là sông Ngân rơi tự chín tầng mây)
            Xa trông dòng thác trước sông này.
         Nước bay thẳng xuống ba ngàn thước,
             Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây
- Từ vị trí phía xa, hình ảnh dòng thác được khắc họa qua từ ngữ:
+ Động từ “quải” (treo)
Từ độ cao của đỉnh núi, thác nước này chảy mạnh xuống, nhưng khi nhìn từ xa, thác nước như không chảy mà như đang được treo trước dòng sông. Giống như một dải lụa trắng được treo vào khoảng bất động giữa vách núi và dòng sông. 
+ Động từ “phi lưu” (thác chảy như bay)
+ Động từ “trực há” (đổ thẳng xuống)
- Các từ chỉ số lượng “tam thiên xích” (ba nghìn thước) là một con số ước lệ nhằm tạo ra ấn tượng về độ cao như nối bầu trời của thác nước. 
-> khắc họa sự hoành tráng, kì vĩ của thác nước, không chỉ nói lên tốc độ như bay và sức mạnh của thác nước mà còn diễn tả được thế núi cao, sườn núi dựng đứng thật hùng vĩ.
- Nghệ thuật:
+ Tả thực cảnh thác nước cao, sườn núi dựng đứng, nước chảy với tốc độ lớn, tựa như bay, như treo trước mắt người ngắm cảnh.
+ Phóng đại, cường điệu: Hình ảnh thác nước khiến nhà thơ liên tưởng “Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên”. 
++ Động từ “nghi” (ngỡ là); “lạc” (rơi xuống)
++ Hình ảnh: dải Ngân Hà -> dòng thác được so sánh với dải Ngân Hà, cách nói cường điệu “lạc cửu thiên” (tuột khỏi mây)
Với trí tưởng tưởng bay bổng, kết hợp cái thực và cái ảo, cái hữu tình với thần kì.
-> Bức tranh thiên nhiên dòng thác núi Lư vô cùng kì vĩ, nên thơ, tráng lệ. Bức tranh có sự kết gắn cả bầu trời, mặt đất, dòng sông và đặc biệt là thác nước. Thác nước là trung tâm bức tranh, mang vẻ đẹp dữ dội, mạnh mẽ, hào hùng, kì vĩ của tốc độ, mang cái mềm mại của nước, gắn kết với bầu trời. Cả bài thơ là một bức tranh tuyệt đẹp.

	* Tìm hiểu về vẻ đẹp tâm hồn thi sĩ
Bài thơ là một bức tranh thiên nhiên trong bài thơ tuyệt đẹp. Đằng sau vẻ đẹp kì kĩ, tráng lệ của thiên nhiên núi Lư, thác nước, là tư thế của con người trong bức tranh ấy. Vẻ đẹp của con người như thế nào?
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN- kĩ thuật trình bày một phút
gọi một HS đọc diễn cảm bài thơ
CH: Qua vẻ đẹp của cảnh vật được miêu tả trong bài thơ, em có thể thấy được những nét gì trong tâm hồn và tính cách của Lý Bạch?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trình bày
 - GV quan sát, hỗ trợ góp ý.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- HS bày kết quả. 
- Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
GV nhận xét, khích lệ HS.
	 b. Vẻ đẹp tâm hồn thi sĩ
- Vị trí của con người: chủ thể trữ tình trước thiên nhiên rộng lớn: đứng từ xa để bao quát cảnh vật “vọng” (trông từ xa).
- Tâm thế: rất hào sảng, tự tin như đang làm chủ cả vũ trụ bao la. 
- Tâm hồn, con người Lý Bạch qua bài thơ:
+ Tình yêu và sự gắn bó của nhà thơ với thiên nhiên: thể hiện qua việc miêu tả vẻ đẹp của thác nước trong một ngày nắng đẹp.
+ Vẻ đẹp hùng vĩ, hào sảng của thác nước phù hợp với tâm hồn và tính cách của nhà thơ. Bài thơ không đơn thuần tả là cảnh, vịnh cảnh, mà ẩn hiện sau cảnh là một con người yêu thích tự do, lãng mạn, phóng khoáng, ung dung, tự tại. Đó là bút pháp tả cảnh ngụ tình đặc sắc.



3. Tổng kết
a. Mục đích: HS nắm được nội dung và nghệ thuật văn bản.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS trao đổi theo cặp trong bàn: 
 - Rút ra những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Hoạt động thảo luận theo cặp.
GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
	III. TỔNG KẾT
1. Nghệ thuật
- Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt hàm súc.
- Nhà thơ chọn điểm nhìn đặc biệt để cảm nhận và miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên.
- Kết hợp hài hòa giữa động và tĩnh, hiện thực và lãng mạn; kết hợp nhuần nhuyễn giữa tả cảnh, tả tình.
- Từ ngữ tinh tế, tưởng tượng tự do, bay bổng, hình ảnh thơ độc đáo, từ tả thực, vừa cường điệu, phút pháp tả cảnh ngụ tình đặc sắc của bậc “tiên thơ” 
2. Nội dung
Bài thơ đã miêu tả một cách sinh động vẻ đẹp kì vĩ, tráng lệ, huyền ảo của thác nước núi Lư. Qua đó thể hiện tình yêu thiên nhiên, tâm hồn phóng khoáng, lãng mạn của Lí Bạch.



HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b. Tổ chức thực hiện:
GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai là nhà thông thái?”. 
Để tăng sức hấp dẫn, tăng tương tác thì GV có thể tổ chức trò chơi trên phần mềm Kahoot.it hoặc Quizizz
 Chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
A. Thất ngôn bát cú
B. Thất ngôn tứ tuyệt
C. Ngũ ngôn bát cú
D. Ngũ ngôn tứ tuyệt
Câu 2. Nhà thơ Lí Bạch được mệnh danh là gì?
A. Tiên thơ
B. Thánh thơ
C. Thần thơ
D. Cả A, B, C đều sai
Câu 3. Dòng nào là dòng dịch nghĩa cho câu thơ “Phi lưu trực há tam thiên xích”:
A. Mặt trời chiếu núi Hương Lô, sinh làn khói tía
B. Xa nhìn dòng thác treo trên dòng sông phía trước
C. Thác chảy như bay đổ thẳng xuống từ ba nghìn thước
D. Ngỡ là sông Ngân rơi tự chín tầng mây
Câu 4. Điểm nhìn của bài thơ là?
A. Ngay dưới chân núi Hương Lô
B. Trên con thuyền xuôi dòng sông
C. Trên đỉnh núi Hương Lô
D. Đứng nhìn từ xa
Câu 5. Vẻ đẹp của bức tranh núi Lư là?
A. Hiền hòa, thơ mộng
B. Tráng lệ, kì ảo
C. Hùng vĩ, tĩnh lặng
D. Êm đềm, thần tiên
HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết bài tập thực tiễn.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
2. Bài tập 2: Dự án đọc hiểu VB
· Nhóm 1: Tập làm hoạ sĩ
· Yêu cầu: HS vẽ tranh minh hoạ nội dung bài thơ. 
· Nhóm 2: Tập làm hoạt cảnh
Yêu cầu: HS có thể đọc/ ngâm thơ.
Lưu ý: GV chọn 1 số HS tiêu biểu có năng khiếu thích hợp phụ trách 2 nhóm, sau đó cho các HS khác tự nguyện đăng kí làm thành viên một trong hai nhóm.
Cố gắng cân đối thành viên hai nhóm. Nếu lớp đông, có thể mỗi nhóm lớn chia làm 2 nhóm nhỏ hơn để dễ hoạt động nhóm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, thảo luận để hoàn thành các bài tập.
- GV khích lệ, giúp đỡ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi một vài HS chia sẻ về bài tập 2.
- Bài tập 2: Dự án
GV gọi đại diện các nhóm báo cáo sản phẩm học tập. (Nếu không đủ thời gian thì có thể để HS báo cáo vào tiết học buổi chiều hoặc tiết học chuyên đề 2 Sân khấu hoá tác phẩm văn học).
Bước 4: Đánh giá, kết luận
Gợi ý
2. Bài tập 2: 
*Rubric đánh giá sản phẩm hoạt động vận dụng, liên hệ: 
	 Mức độ

 Tiêu chí
	
Mức 1
	
Mức 2
	
Mức 3

	Vẽ tranh minh hoạ về nội dung bài thơ
(10 điểm)
	 Các nét vẽ không đẹp và các bức tranh còn đơn điệu về hình ảnh, màu sắc.
( dưới 5 điểm)
	 Các nét vẽ đẹp nhưng các bức tranh chưa thật phong phú.
 (5-7 điểm)
	 Các bức tranh với nhiều đường nét đẹp, phong phú, hấp dẫn.
 (8 -10 điểm)

	Đọc diễn cảm/ ngâm thơ
	Đúng phát âm, tốc độ đọc chưa hợp lí; ngắt nghỉ chưa đúng nhiều chỗ, ngữ điệu chưa đúng.
	Phát âm chuẩn, ngắt nghỉ đúng chỗ; tốc độ đọc phù hợp nhưn ngữ điệu lên xuống giọng còn chưa hợp lí ở một số chỗ.
	Phát âm chuẩn, ngắt nghỉ đúng chỗ; tốc độ đọc phù hợp, ngữ điệu lên xuống giọng truyền cảm, phù hợp


HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Vẽ sơ đồ tư duy về các đơn vị kiến thức của bài học hoặc vẽ tranh hình ảnh ấn tượng về bài học.
- Tìm hiểu về một số bài thơ của nhà thơ Lý Bạch.
- Chuẩn bị: Soạn văn bản “Cảnh khuya” (Hồ Chí Minh)
--------------------------------------------------------------------

	Tuần: 23 - Tiết: 92
Ngày soạn:   /   /2026
Ngày dạy:   /   /2026
	THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU: CẢNH KHUYA
                                                            - Hồ Chí Minh -



I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức  
- HS nhận biết được bố cục, niêm, luật bằng trắc của thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật thể hiện trong bài thơ. Nhận biết và phân tích được một số nghệ thuật trong bài thơ như ngôn từ vừa cổ kính vừa trang nghiêm, mang âm hưởng thơ Đường, vừa trong sáng hiện đại; phép tu từ so sánh, điệp ngữ, ...
- HS nhận biết và phân tích được vẻ đẹp của núi rừng Việt Bắc.
- HS cảm nhận được tình yêu thiên nhiên hòa cùng tình yêu nước thương dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
2. Năng lực chung
-  Tự chủ và tự học: Tự quyết định cách giải quyết vấn đề học tập, tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải quyết vấn đề học tập của bạn thân và các bạn.
- Giao tiếp và hợp tác: Tăng cường khả năng đọc thể loại thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật, trình bày, diễn đạt ý kiến, ý tưởng trước lớp, tổ nhóm học tập, tương tác tích cực với các bạn trong tổ nhóm khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
3. Phẩm chất
- Giúp HS biết yêu thiên nhiên, trân trọng cảm xúc tự do, phóng khoáng, lãng mạn của con người.
[bookmark: _GoBack]- Quyền sống hòa hợp thiên nhiên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học
 - Máy tính, Tivi 
2. Học liệu:
- SGK, tài liệu tham khảo
- Tư liệu: Tranh ảnh và phim: GV sử dụng tranh, ảnh, tranh, video liên quan.
- Phiếu học tập: HS chuẩn bị các phiếu học tập ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập.
b. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Cách 1: - Hãy nêu tên một số tập thơ, bài thơ của Hồ Chí Minh hoặc tác phẩm văn học mà em biết. Hãy đọc một bài thơ của Bác, hoặc giới thiệu về tác phẩm mà em yêu thích. Vì sao em yêu thích tác phẩm đó?
* Cách 2: HS xem video về hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đường link: https://youtu.be/l6xFLuY4Eh8?si=YZLVlsteOCOReE-d
- Em có cảm xúc gì khi xem những hình ảnh, thước phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS xem video, suy nghĩ và trả lời các câu hỏi.
- GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
GV gọi một số HS phát biểu.
=> Dự kiến sản phẩm:
- Một số bài thơ của Hồ Chí Minh: Ngắm trăng, Chiều tối (Mộ), Không ngủ được, Nghe tiếng chày giã gạo,…
	Chiều tối
Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ,
Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không;
Cô em xóm núi xay ngô tối,
Xay hết, lò than đã rực hồng.
	             Không ngủ được
Một canh...hai canh...lại ba canh
Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành;
Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt,
Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh.

	             Ngắm trăng
Trong tù không rượu cũng không hoa,
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ;
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ,
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.
	             Nghe tiếng chày giã gạo
Gạo đem vào giã bao đau đớn,
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông,
Sống trên đời người cũng vậy,
Gian nan rèn luyện mới thành công.



· HS chia sẻ cảm xúc về thước phim được xem: khâm phục, tự hào, biết ơn Bác, ...
Bước 4: Đánh giá, kết luận          
GV dẫn dắt vào bài: Thơ Đường là thể thơ không chỉ chiếm ưu thế trong các sáng tác thơ ca trung đại Việt Nam còn để lại dấu ấn trong thơ ca hiện đại. Một trong những nhà thơ sáng tác nhiều với thể thơ Đường là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thơ Đường hiện đại mang vẻ đẹp như thế nào? Chúng ta cùng đọc hiểu bài thơ “Cảnh khuya” của Người để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và con người trong thơ vị lãnh tụ kính yêu.
HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Tìm hiểu chung
a. Mục tiêu: 
Giúp HS đọc, tìm hiểu từ khó và tìm hiểu chung về tác giả Hồ CHí Minh và một số đặc điểm nổi bật của bài thơ “Cảnh khuya” (xuất xứ, thể loại, bố cục,...)
b. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	*Đọc bài thơ “Cảnh khuya”
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Phần đọc: GV hướng dẫn HS cách đọc văn bản: giọng đọc và đọc mẫu. Yêu cầu HS đọc bài thơ.
+ Nhận xét về cách đọc của bạn? Giọng đọc như nào cho phù hợp?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ: 
- GV đọc mẫu
- HS đọc
- GV điều chỉnh cách đọc cho HS
Bước 3. Nhận xét sản phẩm, bổ sung.
CH: Tại sao em cần đọc bài thơ như vậy?
- HS báo cáo kết quả;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4. Đánh giá, kết luận
- GV và HS cùng đánh giá việc đọc văn bản.
	I. ĐỌC- TÌM HIỂU CHUNG
1. Đọc văn bản
	- Đọc: Đọc diễn cảm hoàn chỉnh bài thơ, chú ý:
+ Ngắt nhịp: Câu 1: 3/4
Câu 2 và 3 ngắt nhịp 4/3
Câu 4 ngắt nhịp 2/5

+ Giọng điệu: âm vang, tha thiết, thanh thản.

	Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.




	NV1: Tìm hiểu về tác giả Hồ Chí Minh 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Gv yêu cầu HS chuẩn bị ở nhà những thông tin chính về nhà thơ Hồ Chí Minh và bài thơ “Cảnh khuya” (Hoàn cảnh sáng tác, thể loại ) Vì HS đã tìm hiểu ở lớp 7, nên ở bài này chỉ bổ sung thêm thông tin cần thiết. 
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh trả lời cá nhân.
- Giáo viên khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- GV gọi HS trả lời.
 - Các HS khác lắng nghe, bổ sung, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
GV nhận xét đánh giá kết quả HS, chuẩn hóa kiến thức qua trình chiếu slide.

	2. Tìm hiểu chung về văn bản
a. Tác giả Hồ Chí Minh 
[image: Soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta | Hay nhất Soạn văn 7 Cánh diều]
- Hồ Chí Minh (1890 – 1969), tên khai sinh: Nguyễn Sinh Cung, sau đổi thành Nguyễn Tất Thành, Hồ Chí Minh…
- Quê: Kim Liên – Nam Đàn – Nghệ An.
- Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là người tìm ra con đường cứu nước và giải phóng dân tộc.
- Hồ Chí Minh còn là nhà thơ, nhà văn hóa lớn của dân tộc. Năm 1990, UNESCO đã vinh danh và tổ chức kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất.
 b. Tác phẩm
* Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ được Hồ Chí Minh viết vào cuối năm 1947, ở chiến khu Việt Bắc, khi quân Pháp ồ ạt tấn công lên đây nhằm tiêu diệt lực lượng chủ lực và cơ quan đầu não lãnh đạo kháng chiến của Đảng và Chính phủ. Chiến dịch Việt Bắc của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm thất bại âm ưu của địch.
* Thể loại: thất ngôn tứ tuyệt.



2. Đọc- hiểu văn bản
a. Mục tiêu: 
Giúp học sinh nhận biết và hiểu được những một số đặc điểm nổi bật của bài thơ “Cảnh khuya”, giá trị nội dung và nghệ thuật văn bản:
- Nhận biết đặc điểm hình thức của thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đượng luật trong bài thơ.
- Nhận biết và phân tích được một số biện pháp nghệ thuật trong bài thơ như so sánh, điệp ngữ, ngôn từ đặc sắc... trong bài thơ.
- HS nhận biết và phân tích được vẻ đẹp huyền ảo, lung linh của núi rừng Việt Bắc vào đêm trăng và tình yêu thiên nhiên hòa cùng tình yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
b. Tổ chức thực hiện:
	Phiếu HT số 01: Tìm hiểu đặc điểm hình thức của bài thơ 
"Cảnh khuya”của Hồ Chí Minh

	1. Xác định đặc điểm thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật thể hiện trong bài thơ
	...............................................................
................................................................

	2. Chủ thể trữ tình là ai?
	...............................................................
................................................................

	3. Nêu bố cục của bài thơ.

	...............................................................
................................................................


	4. Chủ đề của tác phẩm là gì?
	...............................................................
................................................................

	 Phiếu học tập số 02. Tìm hiểu hai câu thơ đầu
Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.

	Bức tranh thiên nhiên được phác họa trên những hình ảnh, âm thanh nào?
	.....................
....................

	Chỉ ra và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ được thể hiện trong hai câu thơ.
	.......................
.......................

	Cảnh núi rừng Việt Bắc hiện lên như thế nào? Cảnh khuya ấy thể hiện được điều gì trong tâm hồn nhà thơ?
	........................
........................



	Phiếu học tập số 03. Tìm hiểu hai câu cuối
             Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà


	Khi đọc hai câu thơ, chúng ta nên ngắt nhịp như thế nào cho phù hợp.  
	.....................
....................

	Tìm phép tu từ so sánh, điệp ngữ ở hai câu thơ. Nêu tác dụng của phép tu từ đó.
	.......................
.......................

	Qua đó em hiểu thêm được điều gì về con người tác giả?
	........................
........................



	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	NV1: Tìm hiểu chung về đặc điểm hình thức của bài thơ 
"Cảnh khuya”của Hồ Chí Minh 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv cho HS đọc VB, hỏi HS, yêu cầu HS hoạt động theo cặp đôi:
- GV:
CH: GV chiếu phiếu học tập số 01
- HS thảo luận nhóm theo cặp, thời gian 3 phút 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả 
- HS báo cáo kết quả;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức.
	II. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN
1. Đặc điểm hình thức của bài thơ 
"Cảnh khuya”của Hồ Chí Minh 
- Đặc điểm hình thức của thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật thể hiện trong bài thơ.
+ Về luật bằng trắc: Bài thơ luật trắc. (Do chữ thứ 2 của câu thứ nhất “suối” thanh trắc).
+ Về niêm: Chữ thứ 2 câu 2 và 3 (lồng- khuya); 1 và 4 (suối- ngủ) cùng thanh.
+ Vần và nhịp: Bài thơ gieo vần ở các chữ cuối của các câu 1,2,4 (xa- hoa- nhà). Chủ yếu nhịp 4/3 (câu 2,3)
- Chủ thể trữ tình: chính là tác giả. 
- Bố cục: 
+ Phần 1 (hai câu đầu): Cảnh khuya tại chiến khu Việt Bắc.
+ Phần 2 (hai câu cuối): Tâm trạng nhà thơ.
- Chủ đề: Qua việc miêu tả cảnh đêm khuya ở chiến khu Việt Bắc, tác giả bộc lộ nỗi lòng lo lắng cho vận mệnh đất nước, cho công cuộc chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc.

	NV2: Tìm hiểu về vẻ đẹp của cảnh khuya Việt Bắc và tâm hồn thi sĩ
*Hai câu đầu:
HÌNH THỨC NHÓM BÀN
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv cho HS đọc VB, hỏi HS, yêu cầu HS hoạt động nhóm.
- GV: chiếu Phiếu học tập số 02. Tìm hiểu hai câu thơ đầu.
- HS thảo luận nhóm, thời gian 4 phút. 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả 
- HS báo cáo kết quả;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức.
Cảnh đẹp làm xao xuyến lòng người, khiến con người dường như quên hết sự đời, và có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng với Hồ Chí Minh, Người đang đắm mình trong thiên nhiên thơ mộng hay đang còn mối lo lắng gì không? Chúng ta cùng tìm hiểu hai câu kết bài thơ

	2. Vẻ đẹp của cảnh khuya Việt Bắc và tâm hồn thi sĩ
a. Vẻ đẹp của cảnh khuya Việt Bắc (hai câu đầu)
Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
- 2 câu thơ đầu miêu tả khung cảnh núi rừng Việt Bắc trong đêm trăng sáng:
+ Hình ảnh: trăng, hoa, cổ thụ
+ Âm thanh: tiếng suối
- Biện pháp tu từ so sánh:
+ So sánh âm thanh của tiếng suối với âm thanh của tiếng hát xa
+ Tác dụng: 
+ + Miêu tả tiếng suối chảy róc rách, rì rầm như tiếng hát xa trong rừng khuya thật trong trẻo và hồn nhiên. 
+ + Khiến cho cảnh vật vốn xa lạ, bí ẩn, bỗng trở nên gần gũi, mang tâm hồn con người. 
- Biện pháp điệp từ: từ “lồng” được lặp lại hai lần trong cùng một câu thơ 7 chữ “Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa”
+ Tác dụng:
++ Làm tăng mạnh thêm sự đan xen, chồng chéo, tràn ngập khó phân của ánh trăng. 
++ Bóng trăng lồng cây cổ thụ, chiếu ánh sáng khiến cho lá và hoa rừng đẹp lung linh như có vạn đóa hoa. 
* Nhận xét:
- Hai câu thơ đầu miêu tả cảnh đẹp núi rừng Việt Bắc dưới đêm trăng. Đêm về khuya, cảnh vật như ở chốn bồng lai tiên cảnh.
- Vẻ đẹp của cảnh khuya cho thấy tác giả có tâm hồn lãng mạn, hết sức gần gũi và yêu mến thiên nhiên.

	Tìm hiểu về nét đẹp trong tâm hồn thi sĩ 
* Tìm hiểu hai câu cuối
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
HOẠT ĐỘNG NHÓM—KĨ THUẬT KHĂN TRẢI BÀN
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm: thực hiện phiếu HT số 03
 (GV chiếu phiếu lên, yêu cầu HS đọc để xác định yêu cầu)
- Thời gian: 5 phút.
[image: ]
Bước 2: Các nhóm thực hiện nhiệm vụ 
- Mỗi người ngồi vào vị trí như hình vẽ minh họa
- Tập trung vào câu hỏi (trong phiếu HT)
- Viết vào ô mang số của bạn câu trả lời hoặc ý kiến của bạn (về câu hỏi trong phiếu) Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút
- Kết thúc thời gian làm việc cá nhân, các thành viên chia sẻ, thảo luận và thống nhất các câu trả lời
- Viết những ý kiến chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn trải bàn (giấy A0)

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu thành viên từng nhóm cùng chia sẻ kết quả thảo luận của mình với nhóm. Sau đó, đại diện nhóm đứng lên báo cáo trình bày. 
- Đại diện 1 nhóm đứng lên trình bày.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
 Bước 4. Đánh giá, kết luận
- Nhận xét kết quả hoạt động cho từng nhóm và chỉ ra những điểm còn hạn chế trong hoạt động nhóm.
GV chốt lại kiến thức: Vậy hai câu thơ cuối cho em hiểu gì về Chủ tịch Hồ Chí Minh?
GV mở rộng: Thời điểm bài thơ ra đời, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc gặp muôn vàn khó khăn. Thực dân Pháp đưa quân lên Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não và lực lượng chủ lực của cuộc kháng chiến. Nhà thơ lo cho các chiến sĩ ngày đêm vất vả ngoài chiến trường, thương đồng bào vùng tạm chiếmđang rên dưới xiềng xích  của thực dân Pháp.
	b. Vẻ đẹp của tâm hồn thi sĩ (hai câu thơ cuối)
   Cảnh khuya như vẽ/ người chưa ngủ,
   Chưa ngủ/ vì lo nỗi nước nhà. 
- Hình ảnh con người xuất hiện và trở thành trung tâm của bài thơ. 
+ Biện pháp tu từ so sánh: so sánh khung cảnh đêm khuya như một bức tranh vẽ, có thể hiểu theo hai nghĩa:
+ Khung cảnh chốn rừng núi vào đêm trăng tươi đẹp như một bức tranh.
+ Khung cảnh đêm khuya cùng con người trầm tư, yên lặng, không chuyển động - luôn tĩnh lặng như một bức tranh.
+ Biện pháp điệp ngữ “chưa ngủ” ở cuối câu 3 được lặp lại ở đầu câu 4 - Tạo sự chuyển biến vừa bất ngờ, vừa tự nhiên của tâm trạng, bộc lộ chiều sâu nội tâm của tác giả: trạng thái của con người đang thao thức dù đêm đã khuya, gợi lên sự kéo dài, triền miên, lặp lại của hành động thao thức không ngủ của nhân vật trữ tình.
- Hai chữ “chưa ngủ” là nỗi thao thức, là tâm trạng của nhân vật trữ tình. 
+ “Chưa ngủ” vì “cảnh khuya như vẽ” đã dẫn thi nhân vào cõi mộng say trăng, say thiên nhiên.
+ “Chưa ngủ” còn vì một nỗi sâu xa hơn vì “lo nỗi nước nhà”- nhà thơ là đang trăn trở, toan lo cho vận mệnh dân tộc, cho cuộc kháng chiến đang trong giai đoạn khó khăn. 
=> Diễn tả một cách bình dị mà thấm thía tình yêu thiên nhiên, đất nước thiết tha sâu nặng của Bác Hồ. Từ đó, làm hiện lên vẻ đẹp của một con người giản dị, bình thường mà vĩ đại, một tâm hồn thi sĩ hòa với tâm hồn chiến sĩ.



3. Tổng kết
a. Mục đích: HS nắm được nội dung và nghệ thuật văn bản.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS trao đổi theo cặp trong bàn: 
 - Rút ra những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Hoạt động thảo luận theo cặp.
GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
	III. TỔNG KẾT
1. Nghệ thuật
- Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt hàm súc, cách gieo vần khéo léo.
- Ngôn từ vừa trang nghiêm, mang âm hưởng thơ Đường lại vừa trong sáng, hiện đại, tươi tắn dễ hiểu.
- Hình ảnh đặc sắc, sử dụng các phép tu từ so sánh, điệp ngữ,... gợi hình gợi cảm.
2. Nội dung
- Bài thơ khắc họa vẻ đẹp của núi rừng Việt Bắc vào đêm trăng sáng vừa thơ mộng, huyền ảo, vừa ấm áp, gần gũi.
- Khắc họa vẻ đẹp tâm hồn Hồ Chí Minh: yêu thiên nhiên hòa cùng tình yêu nước, thương dân, hết lòng hi sinh cho đồng bào.



HOẠT ĐỘNG  LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b. Tổ chức thực hiện:
1. Nhiệm vụ 1: Trò chơi Rung chuông vàng mini
Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
- GV có thể tổ chức cho HS củng cố kiến thức bài học trên phần mềm Kahoot.it hoặc Quizizz. (Việc tổ chức trên phần mềm sẽ tăng tính tương tác, hấp dẫn, hứng thú hơn cho HS).
- Nếu không đảm bảo về phương tiện (HS không có đủ ĐTDĐ để tham gia) thì GV có thể trình chiếu câu hỏi trắc nghiệm để tạo thành Gameshow“Rung chuông vàng mini”
GV phổ biến luật chơi:
- Mỗi người sẽ được phát 3 tấm giấy nhớ cỡ nhỏ (Mỗi tấm 1 màu khác nhau)
 Quy ước: + Xanh lá cây: Đáp án A.
                + Hồng: Đáp án B.
                + Vàng: Đáp án C
                + Xanh dương: Đáp án D
Bước 2: GV đọc từng câu hỏi; HS cả lớp đứng tại chỗ để tham gia trò chơi. 
Bước 3:  Sau khi GV đọc xong câu hỏi, HS có 5s để suy nghĩ và chọn đáp án bằng cách giơ tấm giấy nhớ có màu tương ứng đã quy ước.
Bước 4. Công bố kết quả
- Nếu chọn sai đáp án thì ngồi xuống và  mất quyền chơi.
- Người thắng cuộc là người ngồi xuống sau cùng hoặc trả lời được tất cả các câu hỏi.
Hệ thống câu hỏi như sau:
Câu 1. Bài thơ “Cảnh khuya” được viết theo thể thơ nào?
A. Thất ngôn bát cú
B. Thất ngôn tứ tuyệt
C. Ngũ ngôn bát cú
D. Ngũ ngôn tứ tuyệt
Câu 2: Bài thơ “Cảnh khuya” được sáng tác trong hoàn cảnh nào? 
A. Trước Cách mạng tháng Tám, Bác Hồ mới về nước 
B. Những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp 
C. Những năm hòa bình ở miền Bắc sau kháng chiến chống Pháp 
D. Những năm kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược
Câu 3: Trong bài thơ “Cảnh khuya”, tác giả đã so sánh âm thanh tiếng suối với
A. Tiếng hát xa 
B. Nước ngọc tuyền 
C. Cung đàn cầm 
D. Tiếng hạc bay qua
Câu 4: Bài thơ “Cảnh khuya” miêu tả cảnh vật ở đâu?
A. Thủ đô Hà Nội
B. Đông Bắc
C. Nghệ An
D. Việt Bắc
Câu 5: Hai câu cuối của bài thơ “Cảnh khuya” thể hiện điều gì?
A. Tình yêu thiên nhiên thiết tha, tình yêu nước sâu nặng của Bác Hồ.
B. Miêu tả âm thanh tinh tế và hình ảnh sinh động.
C. Nhà thơ một mình ngắm trăng và cảm nhận vẻ đẹp của trăng trong đêm khuya.
D. Miêu tả cảnh trăng ở chiến khu Việt Bắc.
Câu 6: Tác dụng của biện pháp nghệ thuật so sánh trong câu thơ đầu bài thơ “Cảnh khuya” là gì?
A. Làm cho cảnh vật gần gũi hơn với con người, mang đầy sức sống, sự trẻ trung.
B. Làm nổi bật sự nên thơ, quyến rũ của phong cảnh thiên nhiên nơi núi rừng hiểm trở, heo hút.
C. Làm nổi bật giọng hát đặc trưng của những người con gái nơi núi rừng Việt Bắc.
D. Làm nổi bật vẻ đẹp thánh thiện, kiêu sa của dòng suối như thể sắc đẹp của người thiếu nữ.
Câu 7: Bức tranh thiên nhiên trong câu thứ hai của bài thơ “Cảnh khuya” có đặc điểm gì?
A. Bức tranh vô cùng sống động, nhiều màu sắc, hình vẻ, lung linh ấm áp.
B. Bức tranh thiên nhiên tĩnh mịch, yên bình nhưng chứa ẩn những sự vận động, thay đổi tinh tế ở bên trong.
C. Bức tranh thiên nhiên vừa gần gũi, bình dị vừa đẹp đẽ, kiêu sa.
D. Bức tranh thiên nhiên nhiều tầng lớp, đường nét, hình khối, vừa lung linh vừa ấm áp, hòa hợp.
Câu 8: Trong câu thơ thứ hai bài “Cảnh khuya”, tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
A. Đối lập, tương phản
B. Điệp từ
C. Ẩn dụ.
D. Hoán dụ
Câu 9: Câu thơ "Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà" (Cảnh khuya) được ngắt nhịp như thế nào?
A. Nhịp 3/4
B. Nhịp 2/2/3
C. Nhịp 2/5
D. Nhịp 4/3
Câu 10: Trong bài thơ “Cảnh khuya”, cụm từ "chưa ngủ" xuất hiện ở cuối câu thứ ba lặp lại ở đầu câu thứ tư. Sự lặp lại ấy có tác dụng nghệ thuật gì?
A. Tạo sự chuyển biến vừa bất ngờ, vừa tự nhiên của tâm trạng, bộc lộ chiều sâu nội tâm của tác giả.
B. Miêu tả chân thực trạng thái, hành động của Bác được lặp đi lặp lại nhiều lần.
C. Nối kết hai câu thơ đồng thời tạo một điểm nhấn cho bài thơ.
D. Bộc lộ tình yêu thiên nhiên của Bác.
HOẠT ĐỘNG  VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết bài tập thực tiễn.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Làm việc cá nhân.
Yêu cầu: Bài tập 1: Viết một đoạn văn (khoảng 6-8 dòng), nêu cảm nghĩ của em về lí do Bác không ngủ được thể hiện trong bài thơ “Cảnh khuya”.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, làm việc cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV cung cấp công cụ bảng kiểm đánh giá:
Bảng kiểm kĩ năng viết đoạn văn:
	STT
	Tiêu chí
	Đạt/ Chưa đạt

	1
	Đảm bảo hình thức đoạn văn  với dung lượng khoảng 6-8 dòng.
	

	2
	Đoạn văn đúng chủ đề: 
- MĐ: Giới thiệu bài thơ, tác giả, vấn đề trình bày trong đoạn văn (cảm nghĩ về lí do Bác không ngủ)
- TĐ: Cảm nghĩ của em về lí do Bác không ngủ được thể hiện trong bài thơ “Cảnh khuya”
+ Khái quát được hoàn cảnh sáng tác bài thơ.
+ Khái quát lại bức tranh thiên nhiên núi rừng Việt Bắc ở hai câu thơ đầu.
+ Lí do Bác không ngủ được thể hiện trong bài thơ “Cảnh khuya”:
+ + Xao xuyến, xúc động trước vẻ đẹp của thiên nhiên -> Bác là người có tình yêu thiên nhiên tha thiết.
+ + là vì lo cho vận mệnh đất nước, cho cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, thể hiện quyết tâm giành độc lập tự do cho tổ quốc-> Bác là người có tình yêu nước, thương dân sâu sắc.
+ Cảm nghĩ: Yêu quý, trân trọng, cảm phục, biết ơn Bác.
- KĐ: Khẳng định vẻ đẹp tâm hồn của Bác, liên hệ bản thân (nhận thức, hành động)
	

	3
	Đoạn văn đảm bảo tính liên kết giữa các câu trong đoạn văn.
	

	4
	Đoạn văn đảm bảo về yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.
	



- GV gọi đại diện một số HS trình bày sản phẩm học tập của mình.
- Các HS khác lắng nghe, nhận xét theo bảng kiểm.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và cho điểm HS.
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Tìm hiểu về một số bài thơ của nhà thơ Hồ Chí Minh.
- Chuẩn bị: Chuẩn bị nội dung phần viết: Phân tích một tác phẩm thơ.
-----------------------------------------------------------
Giáo  viên Vũ Thị  Hạnh                                                               Năm học: 2025- 20261
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